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Câu 1. Xét đến cùng, hoạt động sản xuất của cải vật chất quyết định 

 A. toàn bộ sự vận động của đời sống xã hội. 

 B. sự vận động của kinh tế. 

 C. sự vận động của các hoạt động giáo dục, văn hóa. 

 D. một số hoạt động của xã hội 

Câu 2. Để hàng hóa của mình có thể bán được trên thị trường thì người sản xuất phải 

 A. tăng giá thành sản phẩm. 

 B. hạ giá thành sản phẩm. 

 C. làm cho hàng hóa có nhiều công dụng. 

 D. đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. 

Câu 3. Khi vận dụng quy luật giá trị vào nước ta hiện nay thì cần lưu ý tác động nào của quy luật 

này? 

 A. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển. 

 B. Kích thích năng suất lao động tăng lên. 

 C. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

 D. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa. 

Câu 4. Nhận thấy những năm gần đây, người dân có nhiều nhu cầu trong sử dụng rau sạch nên 

chuỗi hệ thống siêu thị A đã xây dựng thêm khu trồng rau sạch để cung ứng sản phẩm này. Việc làm 

này của siêu thị A đã vận dụng quy luật cung cầu trong việc 

 A. mở rộng sản xuất. 

 B. đầu cơ tích trữ. 

 C. ổn định giá cả. 

 D. lựa chọn mặt hàng kinh doanh. 

ĐỀ PEN-CUP SỐ 01 

Môn: Giáo dục công dân 
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Câu 5. Theo thống kê (VOV.VN), 474 chung cư cũ của Tp Hồ Chí Minh không có hệ thống phòng 

cháy, chữa cháy; nhiều căn hộ chung cư bị cơi nới, rào chắn, không có lối thoát hiểm. Một số chủ đầu 

tư chưa hoặc không thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy đã đưa dân vào ở. Thực trạng này, nói 

lên mặt hạn chế nào của cạnh tranh? 

 A. Dùng thủ đoạn phi pháp và bất lương. 

 B. Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường. 

 C. Vi phạm quy luật tự nhiên. 

 D. Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức. 

Câu 6. Nội dung nào dưới đây là phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi 

trường? 

 A. Sử dụng hợp lí tài nguyên. 

 B. Phát triển kinh tế, xã hội bền vững. 

 C. Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước. 

 D. Nâng cao chất lượng môi trường. 

Câu 7. Giải quyết yêu cầu trước mắt và lâu dài, tăng thu nhập cho người lao động là mục đích của 

phương hướng cơ bản thực hiện chính sách giải quyết việc làm nào sau đây? 

 A. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ. 

 B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do ngành nghề. 

 C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động. 

 D. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn. 

Câu 8. Gốm Bàu Trúc có màu đặc trưng vàng đỏ, đỏ hồng, đen xám, vệt nâu, tạo thành các sản phẩm 

gốm độc đáo, mang theo vẻ “lung linh của nền văn hóa Chămpa” với tính độc bản cao, không sản 

phẩm nào giống sản phẩm nào. Việc giữ lại nét riêng của nghệ nhân gốm Bàu Trúc là đang thực hiện 

phương hướng về chính sách văn hóa nào sau đây? 

 A. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. 
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 B. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa. 

 C. Phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân. 

 D. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa dân tộc. 

Câu 9. Hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép là vi phạm pháp luật thuộc loại nào dưới đây? 

 A. Vi phạm hình sự. 

 B. Vi phạm dân sự. 

 C. Vi phạm hành chính. 

 D.Vi phạm kỉ luật. 

Câu 10. Buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi trái pháp luật. Nội dung này thuộc 

 A. khái niệm pháp luật. 

 B. mục đích của trách nhiệm pháp lí. 

 C. nội dung vi phạm pháp luật. 

 D. mục đích của thực hiện pháp luật.  

Câu 11. Khi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý thì đối tượng nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình 

sự? 

 A. Người trên 18 tuổi. 

 B. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi. 

 C. Người từ đủ 16 tuổi. 

 D. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

Câu 12. Công ty H trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt chuẩn theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh đó, còn xây dựng hệ thống xử lí rác thải và khói bụi giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Việc 

làm của công ty H là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây? 

 A. Áp dụng pháp luật. 

 B. Tuân thủ pháp luật. 

 C. Sử dụng pháp luật. 

 D. Thi hành pháp luật. 

Câu 13. Cho các hành động sau. (1) Ông T rủ thêm người đánh chị Y gây thương tích 10%; (2) Bà M 

vượt đèn đỏ và gây tai nạn làm chết người; (3) Chị A không nhận tiền được thừa kế; (4) Anh N không 

làm giấy khai sinh cho con.  

Nhận định nào sau đây là sai?  

 A. (1) Hành vi của ông T phải chịu trách nhiệm hình sự. 



Hocmai.vn – Học chủ động - Sống tích cực 

 

  Hệ thống giáo dục HOCMAI Tổng đài tư vấn: 1900 6933 - Trang | 4 -

  
  

 B. (2) Hành vi của bà M phải chịu trách nhiệm hành chính. 

 C. (3) Hành vi của chị A không phải chịu trách nhiệm dân sự. 

 D. (4) Hành vi của anh N phải chịu trách nhiệm dân sự.  

Câu 14. Bà M thuê anh K phun thuốc trừ sâu cho vườn rau cạnh trường mầm non D. Thấy gió 

thổi mạnh, lại đúng giờ các cháu tham gia hoạt động ngoài trời, chồng bà M ngăn cản nhưng bà M 

vẫn yêu cầu anh K tiếp tục công việc của mình. Thấy vậy, hiệu trưởng trường mầm non D đã cho các 

cháu di chuyển vào trong lớp và tố giác hành vi của bà M. Trong trường hợp này, những ai dưới đây 

đã thi hành pháp luật? 

 A. Bà M và anh K. 

 B. Anh K và chồng bà M. 

 C. Chồng bà M và hiệu trưởng trường D. 

 D. Anh K, chồng bà M và hiệu trưởng trường D. 

Câu 15. Anh A vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại, vì vậy đã gây tai nạn khiến chị B bị hỏng 

xe và thương nặng. Thấy vậy, cảnh sát giao thông H đã phạt hành chính anh A và gọi cấp cứu đưa 

chị B vào viện để cứu chữa và giám định y khoa. Anh C đã nhận hối lộ của anh A để làm giả giám 

định và tỉ lệ thương tật.  

Nhận định nào sau đây là sai? 

 A. Anh A phải chịu trách nhiệm hình sự. 

 B. Anh C phải chịu trách nhiệm dân sự. 

 C. Cảnh sát giao thông H đang áp dụng pháp luật. 

 D. Chị B sẽ được hưởng bồi thường thiệt hại về mặt dân sự. 

Câu 16. Mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ của công dân phụ thuộc vào 

 A. nhu cầu của từng người. 

 B. tính bắt buộc của pháp luật. 

 C. khả năng, điều kiện của từng người. 

 D. tính khác biệt về dân tộc, tôn giáo.  
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Câu 17. Quyền và nghĩa vụ của công dân được Nhà nước quy định trong 

 A. Hiến pháp và Luật. 

 B. Luật Dân sự và Luật Hình sự. 

 C. Luật Hôn nhân và gia đình. 

 D. Luật Hành chính và Luật Hình sự.  

Câu 18. Nội dung nào dưới đây thể hiện công dân bình đẳng về nghĩa vụ? 

 A. Công dân nộp phạt khi vượt đèn đỏ. 

 B. Công dân tham gia sáng tác văn học. 

 C. Công dân tham gia dự thảo Hiến pháp. 

 D. Công dân tham gia bảo vệ môi trường. 

Câu 19. Quyền bình đẳng giữa anh, chị, em được thực hiện trên cơ sở mọi người đều có nghĩa vụ với 

nhau với tư cách là 

 A. người có năng lực pháp lí. 

 B. người có cùng huyết thống. 

 C. người không cùng huyết thống. 

 D. các thành viên trong gia đình.  

Câu 20. Chị M kế toán trưởng thường xuyên đi làm muộn, vắng họp không rõ lí do, không làm đúng 

thời hạn về báo cáo thuế cho nhân viên. Nhưng vì có cảm tình riêng với chị M nên ông H giám đốc 

công ty X vẫn bỏ qua. Được chị T cùng cơ quan kể lại nên vợ ông H yêu cầu chồng đuổi việc chị M. 

Vì không muốn gia đình căng thẳng nên ông H ngay lập tức kí quyết định sa thải chị M. Những ai 

dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động? 

 A. Vợ chồng ông H. 

 B. Chị M và ông H. 

 C. Vợ ông H và chị M. 

 D. Chị T và ông H.  

Câu 21. Chất thải của công ty X và công ty Y cùng gây ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến 

đời sống người dân ở gần đó, điều này được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Nhưng ông M là chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện do đã được công ty X hối lộ nên ông đã bảo vệ cho công ty X và quy đổi 

trách nhiệm lên hết công ty Y. Bất bình với việc làm của chủ tịch huyện, ông H và K là đại diện cho 

người dân đã viết đơn khiếu nại lên tòa án. Những chủ thể nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng 

trong kinh doanh? 

 A. Ông M và công ty X. 

 B. Công ty X và công ty Y. 

 C. Ông H và ông K. 

 D. Ông M và công ty Y.  
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Câu 22. Quyền nào dưới đây, được quy định thành một nguyên tắc trong Bộ luật Tố tụng Hình sự 

nước ta? 

 A. Quyền tự do ngôn luận. 

 B. Quyền tự do báo chí. 

 C. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện tín. 

 D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 23. Quyền nào dưới đây là quyền tự do cơ bản của công dân? 

 A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

 B. Quyền bầu cử, ứng cử. 

 C. Quyền khiếu nại, tố cáo. 

 D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  

Câu 24. Công dân phải đấu tranh, tố cáo những việc làm vi phạm quyền tự do của công dân. Nội 

dung này thuộc 

 A. Khái niệm quyền tự do của công dân. 

 B. Ý nghĩa quyền tự do của công dân. 

 C. Trách nhiệm của Nhà nước với quyền tự to của công dân. 

 D. Trách nhiệm của công dân với quyền tự do của công dân. 

Câu 25. M đang đợi email của A thì có việc ra khỏi phòng. Vì vậy, M đã nhờ L nhận và trả lời email 

của A và được L đồng ý. Tuy nhiên, khi tin nhắn email đến thì M đang nghe điện thoại nên H đã tự 

mở tin nhắn và trả lời tin nhắn của M. Trong trường hợp này, ai đã vi phạm quyền được pháp luật 

bảo đảm về an toàn và bí mật thư tín, điện tín? 

 A. M  B. L  C. H  D. A 
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Câu 26. Bà T dựng xe đạp ngoài cửa hàng để mua thức ăn nhưng quên không mang theo túi xách vào 

nên đã bị mất. Nghi ngờ em C đang chơi gần đó lấy trộm. Bà T đã chửi bới và rủ chị M xông vào nhà 

em C để lục soát nên bị mẹ em C túm tóc, bị bố em C lấy gậy đánh gẫy xương đùi. Những ai dưới 

đây, không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 

A. Bà T và chị M. B. Bà T và em C. C. Em C và bố mẹ. D. Chị M và em C. 

Câu 27. Trong một buổi triển lãm tranh tại khu phố T, anh M có đưa một xe hàng đến nhưng thức ăn 

có chứa phẩm màu khiến anh V bị ngộ độc. Ở góc cuối của triển lãm, chị T đã đứng dậy trình bày 

bức tranh của mình về vấn đề an toàn thực phẩm. Nghĩ rằng chị T đang hạ thấp uy tín, danh dự của 

mình nên anh M đã cho người viết bài lăng mạ danh dự của chị T. 

Nhận định nào sau đây là sai? 

 A. Anh M đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

 B. Anh M đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

 C. Chị T đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

 D. Chị T đã thực hiện quyền tự do ngôn luận. 

Câu 28. Do không làm chủ tốc độ khi điều khiển xe gắn máy nên ông M đã va chạm vào anh H sinh 

viên đang điều khiển xe đạp ngược đường một chiều khiến anh bị xây xát nhẹ. Tức giận vì ông M 

không xin lỗi mà còn lớn tiếng chửi bới, anh H kể chuyện này với anh rể tên T. Vô tình biết được ông 

M làm chung công ty với anh P bạn thân mình, anh T bí mật rủ anh P cầm theo hung khí tìm ông M 

trả thù và đã đâm chết ông M. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính 

mạng? 

A. Ông M và anh H. B. Anh H va anh P. C. Anh T và ông M. D. Anh T và anh P. 

Câu 29. Cho các hành động sau. (1) Anh A viết bài gửi báo Dân trí về Phục dựng lễ hội truyền thống 

của dân tộc ít người; (2) Anh B ngăn cản công an vào nhà bắt người phạm tội Hình sự, (3) Anh C bắt 

người trộm xe máy và giam giữ 12h, (4) Anh D giao thư từ bưu điện đến người nhận. 

Nhận định nào sau đây là sai? 
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 A. (1) Anh A đang thực hiện quyền tự do ngôn luận. 

 B. (2) Anh B đang vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

 C. (3) Hành vi bắt người trộm xe máy của anh C là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

 D. (4) Anh D đang thực hiện quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện tín. 

Câu 30. Việc báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của 

bất kì cơ quan, tổ chức nào; điều này được quy định trong quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền bầu cử. 

 B. Quyền khiếu nại. 

 C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 D. Quyền tố cáo. 

Câu 31. Nội dung nào dưới đây, không phải ý nghĩa của quyền bầu cử, ứng cử?  

 A. Cơ sở pháp lí – chính trị quan trọng. 

 B. Hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước. 

 C. Trừng trị hành vi vi phạm pháp luật. 

 D. Thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân. 

Câu 32. Luật Trưng cầu dân ý ra đời là minh chứng rõ rệt cho quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền bầu cử. 

 B. Quyền khiếu nại. 

 C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 D. Quyền tố cáo.  

Câu 33. Anh A tham gia giao thông và vượt đèn đỏ, sau đó cảnh sát giao thông H yêu cầu dừng lại 

và xử phạt hành chính 1 triệu đồng. Anh A nhận thấy mức phạt đó là vượt mức quy định nhưng anh 

chấp nhận nộp phạt. Chứng kiến cảnh đó, anh K muốn tố giác hành vi của cảnh sát H. Trong trường 

hợp này, ai có quyền được khiếu nại? 

A. Cảnh sát H. B. Anh K. C. Anh K và anh A. D. Anh A. 
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Câu 34. Anh A đi xe máy vào đường dành cho xe bus BRT nên bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng 

lại và xử phạt 800.000 nghìn đồng về hành vi đi vào làn đường này. Cho rằng mức phạt này quá cao 

so với mức phạt quy định của pháp luật. anh A có thể gửi đơn nào dưới đây để phục hồi lại quyền lợi 

của mình? 

A. Đơn tố cáo.  B. Đơn trình bày. C. Đơn khiếu nại.  D. Đơn phản đối. 

Câu 35. Chị A làm việc tại công ty M, đã đóng bảo hiểm đầy đủ một năm theo quy định của pháp 

luật. Trong thời gian mang thai, chị A đã xin giám đốc đi khám thai sản 3 lần, mỗi lần 1 ngày nhưng 

không được chấp thuận. Khi sinh con, chị A không được hưởng chế độ thai sản. Trong trường hợp 

này, chị A có quyền gì dưới đây? 

 A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 B. Quyền khiếu nại, tố cáo. 

 C. Quyền tự do của công dân. 

 D. Quyền được phát triển của công dân. 

Câu 36. Trong một cuộc họp tổ dân phố, anh A đứng dậy phát biểu ý kiến xây dựng đô thị mới xanh 

sạch đẹp nhưng anh B thấy không quan trọng nên yêu cầu anh A dừng lại. Nhận thấy vấn đề anh A 

nói cần thiết nên anh D đã đứng dậy tố giác hành vi xả chất thải chế biến nông sản của anh K ra sông. 

Trong trường hợp này, ai đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

A. Anh K.  B. Anh D.  C. Anh A.  D. Anh B. 

Câu 37. Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

loại quyền nào dưới đây của công dân? 

 A. Quyền tự do cá nhân của công dân. 

 B. Quyền học tập của công dân. 

 C. Quyền sáng tạo của công dân. 

 D. Quyền được phát triển của công dân. 
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Câu 38. Năm 2018, Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) xét tuyển thẳng đối tượng 

thí sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia các môn Toán, Tin, Vật lí, Hóa học, Sinh học. Số lượng xét 

tuyển không hạn chế. Việc tuyển sinh này của trường thể hiện quyền nào dưới đây? 

A. Quyền học tập của công dân. 

B. Quyền sáng tạo của công dân. 

 C. Quyền được phát triển của công dân. 

 D. Quyền tự do của công dân.  

Câu 39. Anh A đưa sản phẩm thuốc đau đầu J của mình ra thị trường, nên đã đăng kí mã vạch sản 

phẩm của mình là 0 837654 105009. Việc đăng kí mã vạch này của anh A là đang thực hiện quyền nào 

dưới đây? 

 A. Quyền học tập của công dân. 

 B. Quyền sáng tạo của công dân. 

 C. Quyền được phát triển của công dân. 

 D. Quyền tự do của công dân. 

Câu 40. Các chiến lược về phòng chống HIV AIDS, tệ nạn bạo hành trẻ em và phụ nữ, chính sách trợ 

cấp thất nghiệp... thuộc nội dung cơ bản của pháp luật về 

 A. phát triển văn hóa. 

 B. phát triển kinh tế. 

 C. phát triển các lĩnh vực xã hội. 

 D. phát triển giáo dục, đào tạo. 

 

Nguồn.  Hocmai 

 


